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PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng (từ câu 1 đến 6)
Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân gồm 7 chục, 5 đơn vị, 7 phần trăm và 4 phần mười viết là:
A. 75,704		B. 75,74		C. 75,47		D. 7,574
Câu 2. (0,5 điểm) Trong các số: 6,985;  6,895;   6,958;  6,599 số bé nhất là:
A. 6,985		B. 6,895		C. 6,958		D. 6,599
Câu 3. (0,5 điểm) 
	Biểu đồ hình bên cho biết tỉ số phần trăm diện tích đất trồng các loại cây ăn quả trong khu vườn gia đình bác Việt. Vậy diện tích đất trồng cây vải chiếm số phần trăm diện tích khu vườn là:
A. 25%               B. 26%                 C. 27%                  D. 28%
	[image: ]


Câu 4. (0,5 điểm) Lớp 5A có 25 học sinh nam, 15 học sinh nữ. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là:
A. 60%		  B. 40%		    C. 37,5%		       D. 35%
Câu 5. (0,5 điểm) Một hộp sữa có thể tích trong khoảng là:
A. 0,8 dm3		  B. 180 cm3		    C. 18 m3		       D. 180 dm3
Câu 6. (0,5 điểm) Một bể cá hình hộp chữ nhật, đo trong lòng bể chiều dài 1,2m; chiều rộng 0,5m và chiều cao 8dm. Trong bể đang chứa đầy nước, thể tích nước của bể cá đó là:
A. 4,8m3		  B. 0,45m3		    C. 0,48m		       D. 480dm3
Câu 7 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Hai thành phố A và B cách nhau 135 km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42 km/giờ. Sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B …….. km ?

PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính
a) 399 + 15,46	        b) 32,1 – 8,95         c) 7,08 x 3,5           d) 12 : 0,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a) 500 cm2 = ……. m2				b)  ha = …….m2 
c) 1,25 tấn = ………kg				d) 7 km 16 m = …….km
Câu 10. (2 điểm) 
Bác Vinh xây một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 m, chiều rộng 5,5 m và chiều cao 4 m. Bác thuê thợ sơn trần nhà và bốn bức tường phía trong căn phòng. Biết diện tích của các cửa là 11,5 m2. Hỏi:
a. Diện tích cần quét sơn là bao nhiêu mét vuông ? 
b. Bác Vinh cần bao nhiêu tiền để mua sơn ? Biết trung bình 1 m2 sơn giá 60 000 đồng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 11. (1 điểm) 
a) Tính nhanh:       0,75   +  0,5 3,06  2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	b) Cho hình vuông ABCD và hình tròn tâm O (hình vẽ). Biết chu vi hình vuông là 32cm. Vậy diện tích phần tô đậm là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ? Giải thích ? 
Trả lời: Diện tích phần tô đậm là………………….
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I
Môn Toán 5 - Năm học 2024 – 2025
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	Hướng dẫn chấm

	1
	C. 75,47
	0,5
	HS chọn 1 đáp án đúng được 0,5 điểm. Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm.


	2
	D. 6,599
	0,5
	

	3
	C. 27%
	0,5
	

	4
	C. 37,5%
	0,5
	

	5
	B. 180 cm3
	0,5
	

	6
	D. 480dm3
	0,5
	

	7
	30 km
	0,5
	[bookmark: _GoBack]HS điền đúng số cho 0,5 điểm

	8
	a) 399 + 15,46 =  414,46	        
b) 32,1 – 8,95 = 23,15         
c) 7,08 x 3,5 = 24,78          
d) 12 : 0,75 = 16
	0,5
0,5
0,5
0,5
	HS thực hiện đúng theo yêu cầu mỗi phép tính cho 0,5 điểm.
(đặt tính 0,2đ; tính đúng 0,3đ)

	9
	a) 500 cm2 = 0,05 m2		
b)  ha = 2500 m2 
c) 1,25 tấn = 1250 kg	
d) 7 km 16 m = 7,016 km
	0,25
0,25
0,25
0,25
	Mỗi phần điền đúng cho 0,25đ

	10
	Diện tích xung quanh căn phòng đó là:
(10 + 5,5) x 2 x 4 = 124 (m2)
	0,5
	- Câu trả lời sai, phép tính đúng không cho điểm.
- Câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai cho nửa số điểm của phần đó.
- Câu trả lời thiếu ý, phép tính thiếu danh số trừ 0,2 điểm.

	
	Diện tích trần nhà căn phòng là:
10 x 5,5 = 55 (m2)
	0,4
	

	
	Diện tích cần quét sơn căn phòng là :
124 + 55 – 11,5 = 167,5 (m2)
	0,5
	

	
	Bác Vinh cần số tiền để mua sơn là :
60 000 x 167,5 = 10 050 000 (đồng)
	0,4
	

	
	Đáp số: 10 050 000 (đồng)
	0,2
	

	11a
	0,75   +  0,5 3,06  2
=    +  (0,5 3,06
	
0,2
	

	
	= (   ) +  13,06
	0,1
	

	
	= 1 +3,06
	0,1
	

	
	= +3,06
= 10
	0,1
	

	11b
	Độ dài cạnh hình vuông là:
32 : 4 = 8 (cm)
Diện tích hình vuông là:
8 x 8 = 64 (cm2)
Diện tích hình tròn là:
(8 : 2) x (8 : 2) x 3,14 = 50,24 (cm2)
Diện tích phần tô đậm là:
64 – 50,24 = 13,76 (cm2)
	0,5
	HS điền đúng 13,76 cm2 và giải thích đầy đủ cách làm cho 0,5 điểm.
HS chỉ điền 13,76 cm2 mà không giải thích cho 0,25 điểm.
(Thiếu đơn vị đo không cho điểm)
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